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Thứ hai
Bài 1 : Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm (…) để được phép so sánh đúng:
a) 785 310 > 785 3...9	b) 1 009 ...63 >  1 009 863
c) 478 531 < 47... 500	d) 3 78... 412 < 3 781 000
Bài 2: Tìm x, biết: 128 < x < 141
a) x là số chẵn.
b) x là số lẻ.
c) x  là số tròn chục.
Bài 3: Có 3 tổ công nhân tham gia sửa đường. Tổ thứ nhất sửa được 1263m đường, tổ thứ hai sửa bằng  tổ thứ nhất và kém tổ thứ ba 148m đường. Hỏi cả ba tổ sửa được bao nhiêu mét đường?

Thứ ba
Bài 1: Năm 2017 bà của Lan 70 tuổi, tuổi Lan bằng  tuổi bà. Hỏi Lan bao nhiêu tuổi và sinh vào năm nào?
Bài 2: Có ba kho chứa dầu, kho thứ nhất chứa được 16728 l dầu, kho thứ hai chứa nhiều hơn kho thứ nhất 472 l. Kho thứ ba chứa ít hơn kho thứ hai 267 l. Hỏi cả ba kho chứa tất cả bao nhiêu lít dầu?
Bài 3: Để đánh số trang một quyển sách dày 200 trang, người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số?


Thứ tư
Bài 1: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
7 yến 4kg = ............ kg	406kg = 4......6......
6 tạ 50kg = .............yến	372 tạ = 37....2......
2 tấn 4kg = .............kg	435kg = 4....3....5....
6789kg  = ...tấn....tạ....yến....kg	5021kg = 5...2...1.....
 tạ = ……… kg	 tấn = ……… yến
Bài 2:  >; <; =?
5 tấn 49kg  ...  5049kg	9 tạ - 756kg ... 1 tạ 4 yến
8 tạ 8kg  ...  880kg	475kg x 8 ... 3 tấn 80kg
9kg 97g  ... 9700g	3600kg : 3 ... 12 tạ 5kg
Bài 3: Một xe ô tô loại lớn chở được 5 tấn 7 tạ hàng và chở được nhiều hơn một xe ô tô loại nhỏ 14 tạ hàng. Hỏi cả hai xe ô tô đó chở được bao nhiêu tấn hàng?                                                     
      
                                                         
Thứ năm
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
15kg 9dag = .......dag	4 tạ 5kg = ....yến ....kg
10hg 5g = ...........g	6kg 8dag = ...hg....g
Bài 2: Tính:
a) 258kg : 6 + 90 yến	b) 3132kg × 8 - 135kg : 9
…………………………….	…………………………….
…………………………….	…………………………….
Bài 3:Một cửa hàng có 3 tấn gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán, cửa hàng còn lại 1350kg gạo nếp và 450kg gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó đã bán tất cả bao nhiêu tạ gạo nếp và gạo tẻ? 
